
TT Mã SV Họ Tên MSHP Thời gian Địa điểm

1 B1911617 Nguyễn Kim Ánh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

2 B1911621 Trần Gia Bảo KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

3 B1911624 Trần Nguyễn Nhật Bình KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

4 B1911641 Dư Hồng Hạnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

5 B1911643 Nguyễn Võ Gia Huấn KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

6 B1911664 Nguyễn Thị Thúy Liễu KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

7 B1911677 Quách Gia Minh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

8 B1911678 Tân Nhật Minh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

9 B1911686 Nguyễn Hoàng Phương Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

10 B1911711 Nguyễn Huỳnh Bá Phúc KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

11 B1911712 Nguyễn Bá Quỳnh Phương KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

12 B1911714 Huỳnh Minh Quân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

13 B1910283 Nguyễn Đăng Quang KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

14 B1911740 Lê Ngọc Mai Thy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

15 B1911745 Võ Trung Tín KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

16 B1901731 Đồng Thị Bảo Trâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

17 B1911751 Nguyễn Thị Ngọc Trâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

18 B1911772 Lê Văn Xánh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

19 B1911773 Lê Thị Mỹ Xuyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 103/KT

1 B1906227 Nguyễn Hồng Thảo Uyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

2 B1911307 Thái Thị Kim Khánh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

3 B1911687 Phan Kim Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

4 B1911696 Bùi Ngọc Yến Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

5 B1911699 Nguyễn Thiên Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

6 B1911762 Nguyễn Lê Thuỷ Vi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

7 B1911611 Phạm Thị Tuyết Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

8 B1911638 Nguyễn Vĩ Hào KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

9 B1910385 Nguyễn Gia Hưng KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

10 B1911650 Nguyễn Thị Mai Hương KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

11 B1911644 Dương Bá Huy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

12 B1911667 Nguyễn Ái Linh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

13 B1911672 Huỳnh Cẩm Ly KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

14 B1911684 Chung Tú Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

15 B1911688 Phạm Thúy Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

16 B1911690 Trương Hiểu Nghi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT
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17 B1911697 Lê Nguyễn Yến Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

18 B1911721 Trịnh Hoàng Tâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

19 B1911724 Vũ Minh Tân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

20 B1911731 Lê Quốc Thịnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

21 B1911738 Trần Hoàng Anh Thư KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

22 B1911514 Triệu Thị Việt Trinh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

23 B1911756 Phạm Văn Tú KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

24 B1911769 Nguyễn Trần Thoại Vy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

25 B1905441 Nguyễn Thị Kiều Anh KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

26 B1901834 Kim Dung KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

27 B1901836 Nguyễn Thị Như Hạnh KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

28 B1901857 Mao Thị Hồng Quyên KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

29 B1901864 Nguyễn Thị Mỹ Tiên KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

30 B1901866 Trương Như Tường KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 104/KT

1 B1911765 Quách Anh Vủ KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

2 B1911648 Võ Như Huỳnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

3 B1911705 Nguyễn Huỳnh Như KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

4 B1911703 Ngô Phi Nhung KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

5 B1911717 Vy Hồng Quân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

6 B1911736 Huỳnh Anh Thư KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

7 B1911743 Phan Thị Kiều Tiên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

8 B2006325 Võ Thiên Bảo Trân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

9 B1911639 Nguyễn Trần Anh Hào KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

10 B1911658 Võ Minh Khuê KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

11 B1911665 Châu Trần Ái Linh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

12 B1911674 Nguyễn Phương Mai KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

13 B1911700 Trần Phương Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

14 B1911698 Lê Yến Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

15 B1911720 Lê Nguyễn Minh Tâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

16 B1911725 Nguyễn Quốc Thanh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

17 B1911730 Lê Minh Thiện KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

18 B1903362 Nguyễn Thị Ngọc Trâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

19 B1911753 Nguyễn Ngọc Trân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

20 B1911760 Võ Thị Thảo Uyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

21 B1911761 Bùi Hoàng Lan Vi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

22 B1911764 Phạm Mỹ Viên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

23 B1806888 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 105/KT

1 B1911606 Trần Thị Thanh An KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

2 B1911607 Huỳnh Vân Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

3 B1911614 Trần Ngọc Vy Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

4 B1911623 Lý Hoàng Cẩm Bình KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

5 B1911631 Lê Thị Thùy Dương KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

6 B1911629 Kim Thị Duyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT
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7 B1911653 Huỳnh Như Khánh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

8 B1911657 Võ Nhật Như Khoa KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

9 B1911675 Nguyễn Ngọc Thanh Mai KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

10 B1911709 Trần Hữu Tấn Phát KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

11 B1911723 Phạm Duy Tân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

12 B1810744 Trần Chí Thọ KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

13 B1911735 Đoàn Huỳnh Anh Thư KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

14 B1911754 Đinh Minh Triết KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

15 B1911757 Trương Thị Cẩm Tú KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

16 B1911770 Trần Phương Vy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

17 B1911774 Lê Hồ Hải Yến KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

18 B1911775 Nguyễn Hoàng Yến KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

19 B1901855 Vũ Thị Thanh Phúc KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

20 B1901841 Đoàn Duy Khánh KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

21 B1901755 Phạm Thị Kim Điệp KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

22 B1901849 Trần Huỳnh Bảo Ngọc KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 106/KT

1 B1911620 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

2 B1911625 Nguyễn Ngọc Minh Châu KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

3 B1911633 Lê Trần Minh Đăng KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

4 B1911637 Lưu Khánh Hà KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

5 B1911640 Tiêu Mỹ Hải KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

6 B1911661 Trần Huỳnh Ký KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

7 B1911670 Vũ Khánh Linh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

8 B1911680 Trần Trúc My KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

9 B1911681 Trịnh Hoàng Nam KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

10 B1911689 Võ Thị Kim Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

11 B1911692 Dương Thúy Ngọc KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

12 B1910939 Nguyễn Hoàng Phú KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

13 B1911722 Đinh Nhật Tân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

14 B1911728 Ngô Thanh Thảo KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

15 B1911742 Lâm Thị Mỹ Tiên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

16 B1911750 Nguyễn Ngọc Trâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

17 B1911766 Huỳnh Chí Thảo Vy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng họp 

1 B1911527 Trương Ngọc Phương Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

2 B1911609 Nguyễn Ngọc Trâm Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

3 B1911615 Trương Hoàng Vân Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

4 B1911616 Vũ Nguyễn Phương Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

5 B1911618 Phan Nguyễn Ngọc Ánh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

6 B1911632 Nguyễn Thành Đạt KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

7 B1911627 Hồ Quang Duy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

8 B1911646 Lâm Gia Huy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

9 B1911652 Lê Trần Nguyên Khang KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

10 B1911666 Liêu Thị Trúc Linh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT
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11 B1911694 Nguyễn Phúc Nguyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

12 B1911704 Nguyễn Thị Thùy Nhung KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

13 B1911729 Đỗ Nhã Thi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

14 B1911502 Phạm Phước Thịnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

15 B1911739 Trần Ngọc Thư KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

16 B1911763 Nguyễn Mai Khả Vi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

17 B1911768 Nguyễn Hoàng Trúc Vy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

18 B1911771 Trần Hồ Cát Vy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 107/KT

1 B1910904 Lê Bá Hiệp KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

2 B1903845 Đặng Nguyễn Đình Khoa KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

3 B1911659 Nguyễn Hoàng Thiên Kim KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

4 B1911660 Nguyễn Ngọc Thiên Kim KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

5 B1911663 Nguyễn Mỹ Lâm KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

6 B1911668 Nguyễn Ngọc Yến Linh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

7 B1807121 Lê Hoàng Long KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

8 B1911691 Bùi Huỳnh Lê Ngọc KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

9 B1911693 Lê Minh Ngọc KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

10 B1911732 Nguyễn Trần Phúc Thịnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

11 B1911734 Trịnh An Thuận KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

12 B1911748 Nguyễn Thị Ngọc Trang KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

13 B1911755 Lê Thị Diễm Trinh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

14 B1911758 Đỗ Lê Vân Uyên KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

15 B1901842 Đỗ Gia Linh KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

16 B1901865 Huỳnh Cao Trường KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

17 B1901833 Lê Trần Mẫn Di KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 201/KT

1 B1911610 Phan Huỳnh Diệu Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

2 B1911613 Tiêu Quỳnh Anh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

3 B1911622 Lương Ngọc Bích KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

4 B1911626 Đào Mỹ Duy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

5 B1911628 Nguyễn Gia Bảo Duy KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

6 B1911636 Hàng Bội Giao KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

7 B1911649 Nguyễn Huỳnh Khoa Hưng KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

8 B1911656 Nguyễn Kim Yến Khoa KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

9 B1911685 Diệp Bảo Ngân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

10 B1911701 Võ Trần Yến Nhi KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

11 B1911702 Đoàn Thị Nhu KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

12 B1911707 Nguyễn Hoàng Yến Oanh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

13 B1911708 Đỗ Tấn Phát KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

14 B1911713 Lâm Nguyễn Hồng Phượng KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

15 B1911715 Phạm Thanh Quân KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

16 B1911718 Dương Thị Diễm Quỳnh KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

17 B1911744 Quách Thanh Tín KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

18 B1911747 Nguyễn Ngọc Thùy Trang KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT
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19 B1806672 Mai Thanh Tùng KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

20 B1911776 Phan Như Ý KT501H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

21 B1901843 Trần Thiện Ngọc Loan KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

22 B1901848 Nguyễn Đường Phương Ngọc KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

23 B1901832 Đinh Hoàng Chương KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

24 B1902116 Đặng Như Ngọc KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng 202/KT

1 B1901862 Đặng Quách Thịnh KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

2 B1902345 Nguyễn Hương Giang KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

3 B1901844 Nguyễn Trần Hải Lý KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

4 B1901858 Phạm Thanh Thanh KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

5 B1901845 Nguyễn Thị Diễm My KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

6 B1901854 Trần Bảo Phúc KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

7 B1901850 Phan Huy Nguyên KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

8 B1905427 Lê Trọng Trí KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

9 B1901830 Trương Ngọc Ánh KT502H Ngày 22/12/2023 Hội trường

1 B1901829 Đoàn Kim Anh KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

2 B1901837 Mã Đức Huy KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

3 B1901859 Nguyễn Phương Thảo KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

4 B1901863 Huỳnh Anh Thư KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

5 B1901868 Nguyễn Trần Hạnh Uyên KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

6 B1901871 Lưu Thị Mỹ Yên KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng học thuật

1 B1901851 Nguyễn Thị Bích Nhi KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

2 B1901860 Phạm Diệp Thảo KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

3 B1901853 Nguyễn Xuân Phúc KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

4 B1901835 Hồ Thị Huỳnh Giao KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

5 B1901869 Huỳnh Nguyễn Hạ Vy KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

6 B1906140 Nguyễn Nhi KT502H Ngày 22/12/2023 Phòng nghiên cứu sau đại học

LÊ KHƯƠNG NINH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ

(Đã ký)

5


